
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 83, đường Thiên Thai, Thị Trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

12/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ GIÁO DỤC TÂM THIỆN ĐỨC

2300988835

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Giáo dục mầm non 8510

12. Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá 8610

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

14. Thu gom rác thải không độc hại 3811

15. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ GIÁO DỤC TÂM 
THIỆN ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM THIEN DUC MEDICINE AND 
EDUCATION LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904319219
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

19. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

23. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

24. Tái chế phế liệu 3830

25. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

26. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

28. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

29. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

30. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

31. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

35. Thu gom rác thải độc hại 3812

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

37. Xây dựng nhà các loại 4100

38. Xây dựng công trình công ích 4220

39. Phá dỡ 4311

40. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 6920

41. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

42. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

43. Quảng cáo 7310

44. Giáo dục tiểu học 8520

45. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

46. Hoạt động y tế dự phòng 8691

47. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

48. Ghi chú: Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều 
kiện theo quy định.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀM THỊ 
HƯƠNG

114 dãy A, lô nhà 
vườn ĐT Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14.400.000.000 96,000 013309865

2 ĐỖ THỊ 
HOA 
PHƯỢNG

khu Tầm Vông, Thị 
Trấn Phong Châu, 
Huyện Phù Ninh, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

150.000.000 1,000 131487710

3 NHÂM 
HOÀNG 
NAM

Tổ 37, Phường Quang 
Trung, Thành phố 
Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

150.000.000 1,000 151135220

4 HOÀNG 
PHONG 
NAM

CT2, D9, Phường 
Đổng Quốc Bình, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

150.000.000 1,000 030932487

5 PHÍ KHẮC 
TIỆP

Số 44 A, Tổ 7 A, 
Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 1,000 013016517

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013309865
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 114 dãy A, lô nhà vườn ĐT Việt Hưng, Phường Giang 
Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 114 dãy A, lô nhà vườn ĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM THỊ HƯƠNG Nữ

03/11/1978 Kinh Việt Nam

26/06/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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